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MÔN THI : JAP 101 (B-D) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 26/05/2026   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206522616 Nguyễn Lê Quỳnh Anh JAP 101 B K30NTT NỢ HP

2 31206270413 Đặng Thị Quỳnh Anh JAP 101 B K31NAB

3 27215153364 Nguyễn Vũ Tấn Đạt JAP 101 B K27YDD

4 29216225633 Nguyễn Quốc Hùng JAP 101 B K29NAD NỢ HP

5 31216229242 Lê Nhật Huy JAP 101 B K31NAB

6 30206533831 Cao Thị Thuỳ Linh JAP 101 B K30NTT

7 31206221989 Đoàn Ngô Khánh Ly JAP 101 B K31NAB

8 29217129822 A Minh JAP 101 B K29YDD

9 31206255734 Nguyễn Phạm Trà My JAP 101 B K31NAB

10 27205103185 Bùi Thị Minh Ngọc JAP 101 B K29YDD

11 31206220660 Phan Yến Ngọc JAP 101 B K31NAB

12 31216253025 Đỗ Phước Nhân JAP 101 B K31NAB

13 31206255954 Trần Nguyễn Hạnh Nhiên JAP 101 B K31NAB

14 31206270981 Hà Nguyễn Nam Phương JAP 101 B K31NAB

15 27205100913 Võ Thị Thu Sương JAP 101 B K27YDD

16 30207142080 Đặng Thuỳ Quy Thảo JAP 101 B K30YDD

17 31206250822 Phan Bảo Thiên JAP 101 B K31NAB

18 31206269274 Trần Anh Thư JAP 101 B K31NAB

19 30207151457 Lê Thị Thu Uyên JAP 101 B K30YDD

20 31206267469 Phan Lâm Tường Vi JAP 101 B K31NAB

21 31204325811 Nguyễn Thị Tường Vy JAP 101 B K31NAB
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MÔN THI : JAP 101 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 26/05/2026   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206572100 Nguyễn Thị Tú Anh JAP 101 D K31NTB

2 27205102845 Nguyễn Thị Huyền Ảo JAP 101 D K27YDD

3 31206551598 Võ Thị Diễm JAP 101 D K31NTB

4 31207148620 Mai Thị Thùy Dương JAP 101 D K31YDD

5 31206551282 Phạm Thị Giang JAP 101 D K31NTB

6 31206564087 Lê Hà Trà Giang JAP 101 D K31NTB

7 31206558152 Lê Thị Thu Hà JAP 101 D K31NTT

8 31207175687 Nguyễn Lê Ngọc Hân JAP 101 D K31YDD

9 31206557115 Trần Thị Bích Hằng JAP 101 D K31NTB

10 31207175397 Nguyễn Thị Hồng Hạnh JAP 101 D K31YDD

11 31206240930 Trần Thị Diệu Hiền JAP 101 D K31NTB

12 27216353270 Nguyễn Đặng Hoàng JAP 101 D K27YDD

13 31206557713 Trần Thị Diệu Huyền JAP 101 D K31NTB

14 31206551348 Nguyễn Thị Nhật Lệ JAP 101 D K31NTB

15 28207145243 Mai Trương Vy Liễu JAP 101 D K28YDD

16 31206546502 Đoàn Diệu Trúc Ly JAP 101 D K31NTB

17 29207129794 Ngô Vũ Hoàn My JAP 101 D K29YDD

18 30206564650 Phan Thị Kiều My JAP 101 D K30NTB

19 31206572573 Nguyễn Thị Anh Mỹ JAP 101 D K31NTB

20 31206550973 Nguyễn Thị Thúy Nga JAP 101 D K31NTB
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MÔN THI : JAP 101 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 26/05/2026   -   Phòng thi 508  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28207102016 Bùi Thị Trúc Ngân JAP 101 D K28YDD

2 28207345505 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân JAP 101 D K28YDD

3 31206558028 Nguyễn Thị Thúy Ngân JAP 101 D K31NTB

4 31206564443 Ngô Thị Thanh Ngọc JAP 101 D K31NTB

5 30206554689 Trần Thị Yến Nhi JAP 101 D K30NTB

6 31207146192 Trần Thị Nhi JAP 101 D K31YDD NỢ HP

7 29217164918 Lê Tăng Phúc JAP 101 D K30YDD

8 30215247699 Tống Nữ Hồng Phúc JAP 101 D K30YDD

9 31206550992 Nguyễn Thị Phương JAP 101 D K31NTB

10 29208260048 Đặng Thị Như Quỳnh JAP 101 D K29YDD

11 31206550480 Lê Thị Như Quỳnh JAP 101 D K31NTB

12 30206564483 Lê Thị Soa JAP 101 D K30NTB

13 28216246640 Nguyễn Trương Anh Thái JAP 101 D K28NAD

14 31206567467 Trần Vũ Anh Thư JAP 101 D K31NTB

15 31206549203 Nguyễn Thị Ngọc Trâm JAP 101 D K31NTB

16 31206550412 Phạm Bảo Trân JAP 101 D K31NTB

17 27211245609 Nguyễn Đình Tuấn JAP 101 D K28NAB NỢ HP

18 30206554844 Nguyễn Thị Lệ Vi JAP 101 D K30NTB

19 31206540843 Lê Thị Nhật Vy JAP 101 D K31NTB

20 28207101412 Trương Kim Yến JAP 101 D K28YDD
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